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HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023 – 2024 

KHỐI 5 

I. TỪ VỰNG 

- address : địa chỉ 

- brush teeth : đánh răng 

- do morning exercise : tập thể dục 

buổi sáng 

- always : luôn luôn 

- usually : thông thường 

- sometimes : thỉnh thoảng 

- once : 1 lần 

- twice : 2 lần 

- island : đảo 

- ancient town : phố cổ 

- imperial city : cố đô 

- train: tàu lửa 

- underground: tàu điện ngầm 

- kind: tốt bụng 

- hard – working : chăm chỉ 

- gentle: hiền lành, dịu dàng 

- generous : hào phóng, rộng lượng 

- python : con trăn 

- peacock: con công 

II. STRUCTURES 

1. on / holiday? / Where / did/ go/ you  

______________________________________________ 

2. city / The / big / is/ busy./ and/ 

_______________________________________________ 

3. Aladdin/ Magic Lamp/ I’m / and / reading 

__________________________________________________ 

4. Music / I / once/ a / have/ week./ 

__________________________________________________ 



 


